
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ HÀNH DŨNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:        /UBND         Hành Dũng, ngày 27 tháng 3 năm 2025 
V/v xác cung cấp thông tin  

 

Kính gửi: Công an xã Hành Dũng. 

 

Căn cứ Công văn số 143/TTPTQĐ-BTGPMB,ĐĐ&ĐGĐ ngày 18/3/2025 của 

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi về việc kiểm tra, rà soát cung cấp 

thông tin nhân khẩu có trong hộ; cung cấp thông tin cá nhân thuộc đối tượng quy 

định tại khoản 1, khoản 2 Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của 

Chính phủ để phục vụ công tác bồi thường, GPMB thuộc dự án xây dựng công trình 

đường bộ cao tốc Bắc –Nam phía Đông giai đoạn 2025-2025, đoạn qua xã Hành 

Dũng. 

Để UBND xã Hành Dũng có cơ sở xác nhận các nội dung liên quan cho Trung 

tâm PTQĐ tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị Công an xã Hành Dũng kiểm tra, rà soát, xác 

nhận các thông tin về nhân khẩu, nghề nghiệp của các hộ sau đây: 

 

STT Họ tên chủ hộ Năm sinh 

Quan hệ 

với chủ sử 

dụng đất 

Số CCCD/ 

CMND 

Địa chỉ 

thường trú 
Nghề nghiệp Ghi chú 

1 2 3 10 4 5 11 12 

1 Trần Thanh Ba 1964 Chủ hộ 51064015707 

xã Hành 

Dũng, huyện 

Nghĩa Hành 

    

  Nguyễn Thị Phận 1968 vợ         

  
Trần Thanh 

Dương 
1991 con đẻ         

  Trần Thanh Thoa 1995 con đẻ         

  
Phạm Trần Cao 

Sơn 
2019 Cháu ngoại         

2 Trần Việt Hùng 1974 Chủ hộ 51074008311 

xã Hành 

Dũng, huyện 

Nghĩa Hành 

    

  Nguyễn Thị Mai 1977 vợ         

  Trần Việt Thịnh 2012 con đẻ         

3 Trần Văn Chín 1976   51076010862 

xã Hành 

Dũng, huyện 

Nghĩa Hành 

    

4 Huỳnh Giáp       

xã Hành 

Dũng, huyện 

Nghĩa Hành 

  
An 

Định  

5 Phan Danh 1952 Chủ hộ 51052001239 

xã Hành 

Dũng, huyện 

Nghĩa Hành 

    



  Trần Thị Lệ 1955 vợ         

  Phan Thị Hộp 1988 con đẻ         

  Phan Tuấn Hưng 1994 con đẻ         

6 Phan Tấn Giới 1972 chủ hộ   

xã Hành 

Dũng, huyện 

Nghĩa Hành 

  
An 

Định   

  Phan Tuấn Vũ 1993 con đẻ         

  
Phan Tuấn 

Trường 
1997 con đẻ         

  Trần Thị Thu 1971 vợ         

  
Trần thị Thanh 

Thúy 
1997 con dâu         

  Phan Tâm Nhi 2020 cháu nội         

7 
Huỳnh Thông 

(chết) 
      

xã Hành 

Dũng, huyện 

Nghĩa Hành 

  
 An 

Định  

  Huỳnh Văn Phúc 1974   51074005332       

8 Ngô Văn Ngọc 1961   51061008993 

xã Hành 

Dũng, huyện 

Nghĩa Hành 

  An Sơn  

                

9 Trần Văn Bình       

xã Hành 

Dũng, huyện 

Nghĩa Hành 

  
An 

Định  

10 
Nguyễn Văn 

Thắng 
1959 Chủ hộ 051059001822  

xã Hành 

Dũng, huyện 

Nghĩa Hành 

  
 An 

Định  

  Phạm Thị Hồng 1965 Vợ         

  
Nguyễn Thị Hồng 

Thanh 
1987 Con đẻ         

  
Nguyễn Văn 

Hoàng Thiện 
1992 Con đẻ         

11 
Nguyễn Thanh 

Long 
1952 Chủ hộ   

xã Hành 

Dũng, huyện 

Nghĩa Hành 

  
An 

Định   

  Trần Thị Tuyển 1952 Vợ         

                

12 Lê Thị Tư 1953 Chủ hộ 51153007381 

xã Hành 

Dũng, huyện 

Nghĩa Hành 

    

  Võ Duy Hải 1948 Chồng         

13 
Nguyễn Ngọc 

Đường (chết) 
  Chủ hộ   

xã Hành 

Dũng, huyện 

Nghĩa Hành 

  An Sơn  

  Nguyễn Thị Thu 1966 Vợ 51166006715       



14 
Phạm Thanh 

(chết) 
      

xã Hành 

Dũng, huyện 

Nghĩa Hành 

  
An 

Định  

  Phan Thị Tùy             

15 Phạm Thị Minh 1978   51178011155 

xã Hành 

Dũng, huyện 

Nghĩa Hành 

    

  Phạm Chương 1948   51048000809       

16 Phạm Duy Tâm 1974   51074009075 

xã Hành 

Dũng, huyện 

Nghĩa Hành 

    

  Chế Thị Hà 1979   51179009363       

17 Đinh Văn Phận 1964   51064013640 

xã Hành 

Dũng, huyện 

Nghĩa Hành 

    

  Trần Thị Hương 1966   51166014202       

18 Phạm Ngọc Thức 1966 chủ hộ   

xã Hành 

Dũng, huyện 

Nghĩa Hành 

  
An 

Định  

  Võ Thị Hồng 1968 vợ         

  Phạm Ngọc Anh 1991 con dđẻ         

  
Phạm Ngọc Anh 

Quốc 
1999 con đẻ         

19 Lê văn Tiên 1964 chủ hộ   

xã Hành 

Dũng, huyện 

Nghĩa Hành 

  
 An 

Định 

  
Huỳnh Thị 

Nguyệt 
1964 vợ         

  
Nguyễn Lê Anh 

Tú 
2016 cháu ngoại         

20 Nguyễn Kỳ (chết)       

xã Hành 

Dũng, huyện 

Nghĩa Hành 

  
 An 

Định 

  Nguyễn Thị Vân 1948   51148001131       

                

Đề nghị Công an xã Hành Dũng sớm có ý kiến nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm PTQĐ tỉnh Quảng Ngãi; 

- Lưu VT, UBND. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

                  

 

 

                 Trần Văn Thiện 
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